
STT SBD Họ               và tên Ngày sinh G. tính Lớp Ghi chú

1 000001 Đoàn Nguyễn Khang An 18/01/2006 Nam 11V1

2 000002 Huỳnh Hoài An 31/07/2006 Nam 11V1

3 000004 Phan Tấn Bình An 01/06/2006 Nam 11V1

4 000009 Nguyễn Thùy Nhật Anh 03/05/2006 Nữ 11V1

5 000011 Trần Thế Anh 26/12/2006 Nam 11V1

6 000008 Nguyễn Duy Anh 01/02/2006 Nam 11V3

7 000015 Nguyễn Thị Ánh 04/12/2006 Nữ 11V1

8 000014 Huỳnh Thị Hoàng Ánh 03/02/2006 Nữ 11V2

9 000022 Phạm Ngọc Ấn 12/11/2006 Nam 11V4

10 000023 Lê Hữu Ất 10/01/2006 Nam 11V8

11 000025 Trần Công Bách 10/10/2006 Nam 11V7

12 000038 Nguyễn Văn Binh 11/03/2006 Nam 11V5

13 000040 Nguyễn Phúc An Bình 06/07/2006 Nữ 11V8

14 000047 Lê Huỳnh Vĩnh Cầm 31/07/2006 Nữ 11V4

15 000062 Lê Thị Cúc 26/11/2006 Nữ 11V7

16 000063 Võ Kim Cương 08/09/2006 Nam 11V3

17 000064 Phan Đinh Cường 02/09/2006 Nam 11V8

18 000048 Đinh Trân Châu 20/06/2006 Nam 11V2

19 000050 Phạm Hoài Châu 28/08/2006 Nam 11V4

20 000053 Trương Mỵ Châu 17/10/2006 Nữ 11V6

21 000059 Lê Hoàng Chương 19/03/2006 Nam 11V2

22 000061 Võ Đình Chương 04/01/2006 Nam 11V3

23 000058 Đỗ Nguyên Chương 03/12/2006 Nam 11V7

24 000060 Lê Ngọc Chương 10/06/2006 Nam 11V7

Tư Nghĩa, ngày…….. tháng 10 năm 2022
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STT SBD Họ               và tên Ngày sinh G. tính Lớp Ghi chú

1 000068 Nguyễn Đăng Danh 10/01/2006 Nam 11V4

2 000074 Nguyễn Kiều Diễm 30/03/2006 Nữ 11V3

3 000076 Võ Thị Phương Diễm 27/03/2006 Nữ 11V5

4 000073 Lê Thị Thu Diễm 23/08/2006 Nữ 11V6

5 000071 Võ Quang Diêu 29/06/2005 Nam 11V2

6 000080 Nguyễn Thị Thanh Diệu 23/10/2006 Nữ 11V1

7 000084 Trương Thị Mỹ Diệu 08/11/2006 Nữ 11V2

8 000079 Nguyễn Ánh Diệu 09/10/2006 Nữ 11V5

9 000082 Phạm Thị Như Diệu 06/08/2006 Nữ 11V8

10 000085 Nguyễn Hữu Doanh 17/06/2006 Nam 11V8

11 000088 Lê Duẫn 05/11/2006 Nam 11V8

12 000091 Lê Thị Dung 05/04/2006 Nữ 11V1

13 000092 Lê Thị Phương Dung 27/06/2006 Nữ 11V6

14 000094 Bùi Văn Duy 11/01/2006 Nam 11V2

15 000097 Trần Đức Duy 20/02/2006 Nam 11V3

16 000095 Đổ Vũ Nhất Duy 14/08/2006 Nam 11V5

17 000100 Đoàn Nữ Thùy Duyên 24/09/2006 Nữ 11V1

18 000111 Võ Thị Mỹ Duyên 26/09/2006 Nữ 11V2

19 000104 Ngô Phạm Mỹ Duyên 30/01/2006 Nữ 11V3

20 000102 Huỳnh Thị Thùy Duyên 27/01/2005 Nữ 11V4

21 000105 Nguyễn Hữu Ngọc Duyên 18/06/2006 Nữ 11V4

22 000098 Dương Thị Kim Duyên 19/06/2006 Nữ 11V5

23 000109 Trương Hồng Mỹ Duyên 20/09/2006 Nữ 11V7

24 000115 Phạm Ngọc Dương 14/11/2006 Nam 11V1

Tư Nghĩa, ngày…….. tháng 10 năm 2022
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STT SBD Họ               và tên Ngày sinh G. tính Lớp Ghi chú

1 000117 Nguyễn Phỉ Minh Dưỡng 11/07/2006 Nam 11V5

2 000120 Lê Việt Đài 16/09/2006 Nam 11V1

3 000123 Võ Duy Đạo 17/05/2006 Nam 11V5

4 000125 Bùi Văn Tiến Đạt 28/02/2006 Nam 11V1

5 000126 Chế Vũ Đạt 17/09/2006 Nam 11V1

6 000131 Nguyễn Tấn Đạt 28/04/2005 Nam 11V2

7 000130 Nguyễn Phước Đạt 12/10/2006 Nam 11V3

8 000133 Trần Dương Quang Đạt 15/06/2006 Nam 11V6

9 000137 Phan Tấn Đệ 10/07/2006 Nam 11V2

10 000136 Nguyễn Thanh Đến 18/07/2006 Nam 11V7

11 000140 Phạm Điểm 07/03/2006 Nam 11V4

12 000148 Trần Văn Đồng 10/01/2006 Nam 11V1

13 000154 Trần Công Anh Đức 12/10/2006 Nam 11V1

14 000149 Dương Đình Đức 15/10/2006 Nam 11V2

15 000160 Phạm Hoàng Giang 30/10/2006 Nam 11V2

16 000161 Võ Văn Trường Giang 17/10/2005 Nam 11V7

17 000163 Dương Thị Mỹ Hà 08/03/2006 Nữ 11V5

18 000178 Bùi Thị Nhật Hạ 19/08/2006 Nữ 11V5

19 000174 Lê Việt Hải 17/11/2006 Nam 11V2

20 000184 Võ Thị Thu Hạnh 15/11/2006 Nữ 11V1

21 000170 Bùi Ngọc Hào 01/08/2006 Nam 11V5

22 000185 Kiều Thị Bích Hằng 04/09/2006 Nữ 11V2

23 000192 Nguyễn Thu Hằng 27/12/2006 Nữ 11V6

24 000193 Phạm Trần Thúy Hằng 15/07/2006 Nữ 11V8

Tư Nghĩa, ngày…….. tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LẬP

Tô Hồng Truyền
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STT SBD Họ               và tên Ngày sinh G. tính Lớp Ghi chú

1 000197 Lê Trần Bảo Hân 28/06/2006 Nam 11V2

2 000195 Đinh Quang Hân 31/08/2006 Nam 11V6

3 000203 Lê Anh Hậu 29/04/2006 Nam 11V6

4 000208 Nguyễn Đặng Xuân Hiên 15/06/2006 Nữ 11V7

5 000220 Nguyễn Tấn Hiển 20/06/2006 Nam 11V2

6 000222 Trần Thị Như Hiệp 18/07/2006 Nữ 11V2

7 000223 Trần Văn Hiệp 05/07/2006 Nam 11V3

8 000214 Bùi Minh Hiếu 06/04/2006 Nam 11V3

9 000218 Võ Minh Hiếu 04/01/2006 Nam 11V6

10 000224 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 08/05/2006 Nữ 11V4

11 000237 Hồ Văn Hòa 24/05/2006 Nam 11V2

12 000238 Lê Nguyễn Xuân Hòa 18/12/2006 Nam 11V4

13 000229 Lương Thái Hoàn 10/06/2006 Nam 11V4

14 000230 Đinh Duy Tiên Hoàng 05/05/2006 Nam 11V3

15 000227 Lê Nhật Kiều Hoanh 17/11/2006 Nữ 11V5

16 000226 Đinh Lê Kiều Hoanh 28/12/2006 Nữ 11V6

17 000228 Trần Thị Kim Hoanh 08/09/2006 Nữ 11V7

18 000243 Tạ Thị Thiên Hồng 28/09/2006 Nữ 11V8

19 000288 Đoàn Tấn Hùng 23/11/2006 Nam 11V7

20 000292 Phạm Tấn Hùng 14/07/2006 Nam 11V7

21 000268 Phạm Văn Huy 16/12/2006 Nam 11V1

22 000247 Dương Ngọc Huy 07/06/2006 Nam 11V2

23 000259 Lương Gia Huy 05/05/2006 Nam 11V2

24 000256 Lê Quốc Huy 01/05/2006 Nam 11V3

Tư Nghĩa, ngày…….. tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LẬP
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STT SBD Họ               và tên Ngày sinh G. tính Lớp Ghi chú

1 000258 Lương Anh Huy 12/02/2006 Nam 11V3

2 000252 Huỳnh Văn Huy 13/06/2006 Nam 11V5

3 000248 Đào Hoàng Huy 16/10/2006 Nam 11V6

4 000263 Nguyễn Thanh Huy 02/10/2006 Nam 11V7

5 000281 Phan Dương Phương Huyền 08/12/2006 Nữ 11V2

6 000274 Đinh Thúy Huyền 29/01/2006 Nữ 11V6

7 000284 Trần Thị Thu Huyền 17/06/2006 Nữ 11V7

8 000287 Đỗ Ngọc Như Huỳnh 15/03/2006 Nữ 11V7

9 000296 Lê Văn Hưng 05/01/2006 Nam 11V2

10 000307 Trần Thị Mỹ Hương 26/03/2006 Nữ 11V8

11 000308 Trần Thị Quỳnh Hương 22/02/2006 Nữ 11V8

12 000354 Nguyễn Trung Kiên 25/12/2006 Nam 11V5

13 000355 Nguyễn Trung Kiên 11/11/2006 Nam 11V7

14 000367 Võ Tấn Kiệt 10/03/2006 Nam 11V4

15 000366 Nguyễn Vũ Anh Kiệt 08/03/2006 Nam 11V8

16 000372 Ngô Hồng Kỳ 11/11/2006 Nam 11V3

17 000371 Lương Nguyễn Trung Kỳ 11/10/2006 Nam 11V6

18 000312 Phạm Lê Tuyết Kha 21/10/2006 Nữ 11V1

19 000311 Lê Văn Kha 01/10/2006 Nam 11V2

20 000335 Võ Nguyễn Duy Khải 08/08/2006 Nam 11V1

21 000328 Bùi Quang Khải 26/06/2006 Nam 11V3

22 000329 Dương Gia Khải 18/12/2006 Nam 11V7

23 000332 Phạm Tuấn Khải 03/09/2006 Nam 11V8

24 000319 Dương Đình Khánh 22/04/2006 Nam 11V1

Tư Nghĩa, ngày…….. tháng 10 năm 2022
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STT SBD Họ               và tên Ngày sinh G. tính Lớp Ghi chú

1 000321 Lương Quốc Khánh 07/06/2006 Nam 11V5

2 000325 Võ Duy Khánh 13/08/2006 Nam 11V7

3 000347 Võ Văn Khoa 02/09/2006 Nam 11V1

4 000344 Phan Bạch Tấn Khoa 30/09/2006 Nam 11V4

5 000348 Ngô Khôi 18/02/2006 Nam 11V3

6 000374 Chế Mỹ Lan 02/01/2006 Nữ 11V2

7 000377 Nguyễn Cao Thùy Lan 09/03/2006 Nữ 11V3

8 000380 Bùi Quang Lâm 02/01/2006 Nam 11V4

9 000385 Nguyễn Đào Cẩm Lệ 09/11/2006 Nữ 11V3

10 000386 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 20/10/2006 Nữ 11V7

11 000389 Phạm Thị Kim Liên 12/05/2006 Nữ 11V8

12 000397 Nguyễn Bùi Yến Linh 27/02/2006 Nữ 11V2

13 000396 Ngô Thị Mỹ Linh 06/03/2006 Nữ 11V4

14 000398 Nguyễn Phương Linh 26/12/2006 Nữ 11V4

15 000394 Đặng Võ Nhật Linh 19/08/2006 Nam 11V6

16 000404 Nguyễn Văn Lĩnh 03/11/2006 Nam 11V8

17 000406 Trần Thị Mỹ Loan 13/04/2006 Nữ 11V6

18 000414 Võ Hoàng Bảo Long 30/07/2006 Nam 11V4

19 000412 Nguyễn Trần Hoàng Long 31/10/2006 Nam 11V7

20 000417 Trần Gia Lộc 29/11/2006 Nam 11V1

21 000419 Võ Thành Luân 20/02/2006 Nam 11V8

22 000421 Nguyễn Thị Luyến 25/09/2006 Nữ 11V1

23 000422 Nguyễn Văn Luyến 18/04/2006 Nam 11V6

24 000433 Võ Thị Lê Ly Ly 14/10/2006 Nữ 11V1

Tô Hồng Truyền

PHÒNG: 24
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1 000430 Nguyễn Thị Khánh Ly 04/11/2006 Nữ 11V2

2 000434 Phan Ngọc Lý 24/05/2006 Nam 11V2

3 000441 Xa Văn Mẫn 12/10/2006 Nam 11V4

4 000444 Nguyễn Dương Triều Mến 18/09/2006 Nữ 11V3

5 000457 Trương Thị Diễm My 27/04/2006 Nữ 11V4

6 000448 Lê Thị Trà My 21/11/2006 Nữ 11V8

7 000462 Nguyễn Phạm Ly Na 03/04/2006 Nữ 11V4

8 000460 Kiều Thị Vy Na 02/11/2006 Nữ 11V5

9 000464 Phạm Ngọc Na Na 03/10/2006 Nữ 11V5

10 000463 Nguyễn Thị My Na 25/06/2006 Nữ 11V6

11 000461 Lê Thị Ly Na 17/11/2006 Nữ 11V8

12 000466 Nguyễn Nam 25/04/2006 Nam 11V1

13 000467 Nguyễn Hoài Nam 31/12/2006 Nam 11V2

14 000468 Tạ Phạm Thanh Nam 31/05/2006 Nam 11V8

15 000549 Lục Ánh Ninh 14/03/2006 Nam 11V8

16 000550 Lê Trương Kiều Nương 06/10/2006 Nữ 11V5

17 000475 Nguyễn Thị Yến Nga 04/09/2006 Nữ 11V6

18 000484 Trần Bảo Ngân 11/06/2006 Nữ 11V2

19 000476 Đặng Thị Thúy Ngân 15/05/2006 Nữ 11V4

20 000478 Lê Thị Hoàng Ngân 22/09/2006 Nữ 11V6

21 000477 Lê Nguyễn Xuân Ngân 01/03/2006 Nữ 11V8

22 000483 Phạm Thị Ngọc Ngân 20/03/2006 Nữ 11V8

23 000487 Nguyễn Văn Nghĩa 23/10/2006 Nam 11V7

24 000492 Lê Thụy Ánh Ngọc 26/11/2006 Nữ 11V5

Tư Nghĩa, ngày…….. tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LẬP

Tô Hồng Truyền
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1 000499 Nguyễn Thành Nguyên 23/11/2006 Nam 11V2

2 000502 Trần Thị Thảo Nguyên 03/02/2006 Nữ 11V4

3 000498 Lương Ngọc Thảo Nguyên 11/12/2006 Nữ 11V5

4 000500 Nguyễn Trung Nguyên 10/06/2006 Nam 11V7

5 000513 Huỳnh Minh Nhật 10/03/2006 Nam 11V3

6 000520 Võ Đình Nhật 30/11/2006 Nam 11V3

7 000512 Huỳnh Lâm Nhật 26/01/2006 Nam 11V8

8 000530 Trương Thị Yến Nhi 09/09/2006 Nữ 11V2

9 000525 Nguyễn Huyền Phương Nhi 18/05/2006 Nữ 11V5

10 000536 Võ Thị Kim Nhị 22/11/2006 Nữ 11V8

11 000534 Lê Nguyễn Thiên Nhiên 15/05/2006 Nữ 11V5

12 000537 Huỳnh Nguyễn Ngọc Nhung 06/04/2006 Nữ 11V1

13 000538 Trần Thị Cẩm Nhung 01/12/2006 Nữ 11V6

14 000544 Trương Nguyễn Quỳnh Như 20/01/2006 Nữ 11V4

15 000540 Cao Phạm Yến Như 16/04/2006 Nữ 11V5

16 000541 Nguyễn Lê Quỳnh Như 13/05/2006 Nữ 11V5

17 000557 Đào Tấn Phát 28/02/2006 Nam 11V5

18 000573 Trần Võ Đăng Phong 13/11/2006 Nam 11V2

19 000580 Võ Phan Nghĩa Phú 21/10/2006 Nam 11V6

20 000585 Trần Lưu Phúc 08/03/2006 Nam 11V3

21 000586 Trương Hồng Phúc 28/10/2006 Nam 11V5

22 000593 Nguyễn Thị Ngọc Phương 25/08/2006 Nữ 11V1

23 000591 Lê Thị Thu Phương 15/06/2006 Nữ 11V6

24 000592 Ngô Đình Phương 25/02/2006 Nam 11V6

Tư Nghĩa, ngày…….. tháng 10 năm 2022
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1 000590 Lê Nguyễn Anh Phương 26/04/2006 Nữ 11V8

2 000596 Chế Thị Bích Phượng 27/11/2006 Nữ 11V4

3 000601 Lê Minh Quang 14/07/2006 Nam 11V4

4 000603 Đinh Vinh Quân 14/05/2006 Nam 11V1

5 000607 Nguyễn Lâm Quân 24/07/2006 Nam 11V1

6 000608 Nguyễn Lê Anh Quân 26/12/2006 Nam 11V1

7 000604 Huỳnh Tấn Quân 18/10/2006 Nam 11V3

8 000637 Võ Minh Quý 23/10/2006 Nam 11V3

9 000621 Võ Thành Quyến 16/11/2006 Nam 11V5

10 000625 Kiều Thị Diễm Quỳnh 30/12/2006 Nữ 11V1

11 000632 Phạm Thị Như Quỳnh 18/01/2006 Nữ 11V1

12 000633 Trần Diễm Quỳnh 06/07/2006 Nữ 11V3

13 000638 Nguyễn Thị My Sa 09/10/2006 Nữ 11V3

14 000639 Nguyễn Thanh Sang 20/11/2006 Nam 11V5

15 000645 Phạm Quốc Sinh 01/01/2006 Nam 11V6

16 000656 Phạm Lê Tấn Tài 14/04/2006 Nam 11V4

17 000662 Lê Nguyên Tân 04/01/2006 Nam 11V6

18 000778 Cao Phạm Công Tiền 09/07/2006 Nam 11V4

19 000786 Nguyễn Văn Tiển 10/03/2006 Nam 11V5

20 000784 Trần Nguyễn Duy Tiến 24/11/2006 Nữ 11V1

21 000782 Phan Thượng Tiến 28/01/2006 Nam 11V7

22 000795 Trần Hữu Tín 26/06/2006 Nam 11V3

23 000792 Nguyễn Văn Tín 04/11/2006 Nam 11V4

24 000798 Huỳnh Kim Tĩnh 07/12/2006 Nam 11V3

Tư Nghĩa, ngày…….. tháng 10 năm 2022
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1 000904 Nguyễn Hữu Tú 18/02/2006 Nam 11V5

2 000905 Nguyễn Hữu Thanh Tú 23/10/2006 Nam 11V5

3 000903 Lương Cẩm Tú 30/11/2006 Nữ 11V6

4 000879 Bùi Văn Tuân 21/01/2006 Nam 11V4

5 000885 Nguyễn Sơn Tuấn 30/06/2006 Nam 11V4

6 000886 Đinh Nguyễn Duy Tuệ 10/08/2006 Nam 11V8

7 000899 Nguyễn Văn Thanh Tùng 08/06/2006 Nam 11V6

8 000891 Trần Thị Mỹ Tuyền 12/04/2006 Nữ 11V8

9 000892 Phạm Thị Kim Tuyến 02/01/2006 Nữ 11V6

10 000896 Đoàn Thị Ánh Tuyết 28/06/2006 Nữ 11V1

11 000909 Phạm Vươn Tường 30/10/2006 Nam 11V8

12 000681 Phạm Hồng Thái 12/02/2006 Nam 11V2

13 000678 Đào Văn Thái 05/08/2006 Nam 11V5

14 000677 Võ Văn Thành 03/08/2006 Nam 11V5

15 000668 Đỗ Quốc Thành 17/06/2006 Nam 11V8

16 000695 Võ Thị Thanh Thảo 08/04/2006 Nữ 11V2

17 000685 Đinh Thị Kim Thảo 23/10/2006 Nữ 11V3

18 000693 Trần Hồ Thanh Thảo 06/06/2006 Nữ 11V4

19 000690 Nguyễn Thị Thạch Thảo 24/11/2006 Nữ 11V6

20 000689 Nguyễn Thị Phương Thảo 08/08/2006 Nữ 11V7

21 000692 Phan Thị Thu Thảo 08/04/2005 Nữ 11V7

22 000700 Nguyễn Tấn Thắng 29/11/2006 Nam 11V5

23 000701 Phạm Hoàng Thắng 27/12/2005 Nam 11V5

24 000705 Bùi Như Ý Thi 09/07/2006 Nữ 11V1

Tư Nghĩa, ngày…….. tháng 10 năm 2022
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Tô Hồng Truyền
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1 000717 Lê Đức Thịnh 16/08/2006 Nam 11V6

2 000716 Đinh Duy Thịnh 30/03/2006 Nam 11V7

3 000721 Lê Vũ Bảo Thoa 17/07/2006 Nữ 11V8

4 000723 Lê Minh Thoại 28/08/2006 Nam 11V7

5 000728 Huỳnh Ngọc Thu 13/06/2006 Nữ 11V3

6 000730 Nguyễn Tấn Thuần 13/03/2006 Nam 11V5

7 000731 Trần Nguyên Thuần 14/08/2006 Nam 11V7

8 000737 Ngô Thông Thuận 08/01/2006 Nam 11V6

9 000734 Lê Thuận 16/03/2006 Nam 11V7

10 000736 Lê Võ Đình Thuận 25/08/2006 Nam 11V7

11 000742 Huỳnh Minh Thuận3 08/05/2006 Nam 11V6

12 000748 Phan Thị Thùy 26/01/2006 Nữ 11V4

13 000751 Võ Nguyễn Thanh Thùy 23/01/2006 Nữ 11V4

14 000746 Dương Thị Thu Thùy 09/02/2006 Nữ 11V6

15 000755 Huỳnh Thị Thu Thủy 06/10/2006 Nữ 11V3

16 000754 Chế Thị Phương Thủy 09/12/2006 Nữ 11V7

17 000745 Phạm Thị Thanh Thuyền 01/06/2006 Nữ 11V2

18 000757 Đào Ngọc Anh Thư 26/08/2006 Nữ 11V3

19 000761 Nguyễn Lê Anh Thư 17/09/2006 Nữ 11V5

20 000765 Võ Thị Viện Thư 28/10/2006 Nữ 11V6

21 000756 Cô Thị Thư 05/09/2006 Nữ 11V7

22 000760 Nguyễn Anh Thư 12/10/2006 Nữ 11V7

23 000763 Trần Phương Quỳnh Thư 02/05/2006 Nữ 11V7

24 000777 Xa Trần Ngọc Thức 11/05/2006 Nam 11V6
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STT SBD Họ               và tên Ngày sinh G. tính Lớp Ghi chú

1 000772 Trần Văn Thương 20/03/2006 Nam 11V5

2 000768 Nguyễn Hoài Thương 27/03/2006 Nữ 11V7

3 000773 Phan Tấn Thưởng 02/09/2006 Nam 11V1

4 000813 Nguyễn Thị Trà 27/10/2006 Nữ 11V1

5 000806 Lê Thị Thùy Trang 01/04/2006 Nữ 11V2

6 000805 Lê Quỳnh Trang 22/01/2006 Nữ 11V3

7 000815 Võ Đình Trạng 16/05/2006 Nam 11V8

8 000818 Mai Thị Bảo Trâm 29/01/2006 Nữ 11V3

9 000824 Trần Thị Ánh Trâm 17/06/2006 Nữ 11V4

10 000821 Nguyễn Thị Thùy Trâm 11/09/2006 Nữ 11V8

11 000830 Huỳnh Văn Tri 24/07/2006 Nam 11V4

12 000849 Nguyễn Kiều Thanh Trí 27/09/2006 Nam 11V4

13 000840 Đoàn Quốc Triệu 23/03/2006 Nam 11V5

14 000845 Trần Thị Tố Trinh 27/02/2006 Nữ 11V1

15 000844 Nguyễn Thị Thùy Trinh 08/04/2006 Nữ 11V2

16 000856 Trần Đình Trọng 23/08/2006 Nam 11V3

17 000859 Nguyễn Quốc Trung 14/10/2006 Nam 11V1

18 000857 Huỳnh Quốc Trung 26/02/2006 Nam 11V4

19 000863 Võ Văn Quang Trung 28/08/2006 Nam 11V7

20 000861 Phan Phước Trung 03/09/2006 Nam 11V8

21 000864 Lê Văn Truyền 31/03/2006 Nam 11V7

22 000865 Nguyễn Đoan Truyền 06/11/2003 Nam 11V8

23 000874 Trần Quang Trường 02/10/2006 Nam 11V2

24 000875 Trương Đinh Nhật Trường 17/02/2006 Nam 11V2
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1 000866 Đào Tấn Trường 17/04/2006 Nam 11V4

2 000871 Nguyễn Văn Trường 22/01/2006 Nam 11V5

3 000868 Nguyễn Gia Trường 02/04/2006 Nam 11V6

4 000870 Nguyễn Tấn Trường 02/10/2006 Nam 11V6

5 000876 Trương Quang Đan Trường 04/05/2006 Nam 11V6

6 000867 Lê Văn Trường 07/05/2006 Nam 11V8

7 000873 Phan Nhật Trường 02/09/2006 Nam 11V8

8 000877 Huỳnh Văn Trưởng 12/02/2006 Nam 11V6

9 000910 Đinh Võ Phương Uyên 01/01/2006 Nữ 11V2

10 000914 Nguyễn Thanh Uyên 01/11/2006 Nữ 11V2

11 000918 Phạm Ngọc Vang 15/10/2006 Nam 11V7

12 000923 Xa Thị Hồng Vân 30/04/2006 Nữ 11V1

13 000922 Trần Thúy Vân 26/10/2006 Nữ 11V3

14 000932 Võ Ngọc Vinh 04/12/2006 Nam 11V3

15 000931 Phạm Văn Vinh 20/06/2006 Nam 11V5

16 000934 Trương Quang Võ 06/12/2006 Nam 11V3

17 000938 Nguyễn Thiên Vũ 02/08/2006 Nam 11V5
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1 000941 Lê Hoàng Vương 16/02/2006 Nam 11V6

2 000957 Phạm Thị Trường Vy 11/02/2006 Nữ 11V3

3 000966 Võ Nguyễn Tường Vy 30/10/2006 Nữ 11V3

4 000962 Trần Thị Kiều Vy 21/02/2006 Nữ 11V4

5 000947 Lê Nguyễn Tường Vy 14/11/2006 Nữ 11V5

6 000949 Lê Thị Yến Vy 07/01/2006 Nữ 11V6

7 000948 Lê Thị Trúc Vy 26/04/2006 Nữ 11V7

8 000950 Nguyễn Huỳnh Lan Vy 01/03/2006 Nữ 11V7

9 000952 Nguyễn Thị Kiều Vy 26/10/2006 Nữ 11V7

10 000944 Chế Thị Tường Vy 03/05/2006 Nữ 11V8

11 000961 Trần Thị Ánh Vy 06/08/2005 Nữ 11V8

12 000971 Nguyễn Lê Triệu Vỹ 21/10/2006 Nam 11V1

13 000980 Phạm Lê Như Ý 29/11/2006 Nữ 11V1

14 000982 Trần Công Nhật Ý 03/01/2006 Nam 11V1

15 000977 Mai Nhàn Như Ý 08/08/2006 Nữ 11V8

16 000983 Trần Thị Như Ý 15/12/2006 Nữ 11V8

17 000975 Nguyễn Thị Hoàng Yến 13/01/2006 Nữ 11V5
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